
Xây 

mới 

Sửa 

chữa

Xây 

mới 

Sửa 

chữa
Tháo dỡ Khai móng

Hoàn 

thành

1 Đỗ Thị Dư 1947 Đỗ Thị Dư 285 BB Kinh  Hòa Bân 1 602 79 1 20/02/2025 06/3/2025

2 Lê Thị Tạ 1947 Lê Thị Tạ 32031 Vợ LS Kinh  Hòa Bân 5 1089 18 1

3 Nguyễn Thể 1934 Nguyễn Thể 1E+05 TB 1 Kinh  Hòa Bân 7 892 30 1 11/03/2025

1' Lê Thị Tỵ 1958 Lê Thị Ty TC LS Kinh Tập Mỹ 1
ĐNBS 

tháng 2

4
Châu Thị 

Lắm
1928 Châu Thị Lắm 24084 Vợ LS 1 Kinh Tập Mỹ 1 100 45 1

03/3/2025

5
Nguyễn Thị 

Hợp
1963

Trương Thị 

Lê
44734 Con LS Kinh Tập Mỹ 2 120 25 1 11/03/2025 15/03/2025 0357932539

2' Lê Văn Hát 1960 Lê Văn Hát TC LS Kinh Tập Mỹ 3 349 33 1
ĐNBS 

tháng 2

3' Đỗ Thị Ba 1955 Đỗ Thị Ba TB 3/4 Kinh Tập Mỹ 2 1
ĐNBS 

tháng 3

6
Trương Thị 

Thường
1956

Trương Thị 

Thường
76922 Tù đày Kinh Khánh Vân 2 225 30 1

7
Võ Thị 

Đường
1954

Võ Thị 

Đường
692 Tù đày Kinh Khánh Vân 2 400 60 1 11/03/2025 15/03/2025

8
Đào Văn 

Tiên
1931 Đào Văn Tiên 23219 Cha LS 1 Kinh Khánh Vân 1 576 80 1 07/04/2025

4'
Nguyễn Văn 

Hoan
1939

Nguyễn Văn 

Hoan
TB 1 Kinh 2 1

ĐNBS 

tháng 3

9 Nguyễn Luân Giảm

12 4 28 4353 5 3 2 2 0 0

 thuộc Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ
(Theo Báo cáo số      /UBND ngày      / 03 /2025 của UBND xã Tịnh Thiện)

TT
Họ và tên 

chủ hộ

Năm 

sinh

Họ và tên 

người có 

công 

CM/thân 

nhân liệt lỹ

Số sổ 

(người 

có 

công 

CM, 

liệt sỹ)

Chế độ 

trợ cấp 

đang 

hưởng

Hộ 

có 

đối 

tượ

ng 

đan

Ghi chú

Thôn Hòa Bân

Dân 

tộc

Nơi cư 

trú (thôn, 

tổ dân 

phố)

Số 

khẩ

u

Tổng 

diện 

tích 

đất ở 

(m²)

Diệ

n 

tích 

nhà 

ở 

bìn

Thôn Long Thành

Thôn Khánh Lâm

Thôn Phú Vinh

Tổng cộng:

Phụ lục

Nhu cầu hỗ trợ 

được phê duyệt 

tại QĐ 193 

Bổ sung Nhu 

cầu hỗ trợ 

(đánh số 1 

Tiến độ thực hiện
Số điện 

thoại

Danh sách người có công cách mạng, thân nhân liệt sỹ có nhu cầu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở năm 2025
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